
Đơn vị:  

Stt Họ và tên
Môn dạy/
Chức vụ

Đến Điểm thi Nhiệm vụ

1 Phạm Thị Ánh Tuyết P. Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hiền P. Trưởng Điểm thi

2 Hồ Thị Thảo Nguyên P. Hiệu trưởng THPT Ngũ Hành Sơn P. Trưởng Điểm thi

3 Nguyễn Trí Tổ trưởng THPT Trần Phú P. Trưởng Điểm thi

4 Nguyễn Lam Viễn Giáo viên THPT Phan Thành Tài Thư ký

5 Lê Thị Thanh Bình Giáo viên THPT chuyên Lê Quý Đôn Thư ký

6 Phan Tiến Dậu Giáo viên THPT Ngô Quyền Thư ký

7 Võ Thị Hường Giáo viên THPT Tôn Thất Tùng Thư ký

8 Nguyễn Đình Hòa Giáo viên THCS Lê Độ Thư ký

9 Lê Văn Điệp Toán Phổ thông Hermann Gmeiner CB Giám sát

10 Nguyễn Văn Bỉnh Hóa học THPT Tôn Thất Tùng CB Giám sát

11 Trần Thị Hiền Lịch sử THPT Nguyễn Trãi CB Giám sát

12 Lê Thị Xuân Hà Toán THPT Thái Phiên CB Giám sát

13 Nguyễn Trung Hậu Thể dục THPT Nguyễn Trãi CB Giám sát

14 Lê Thị Đan Vy Sinh học THCS Nguyễn Văn Linh (CL) CB Giám sát

15 Hoàng Thị Hường Ngữ văn THPT Tôn Thất Tùng CB Giám sát

16 Lương Phan Anh Thư Hóa học THPT Thái Phiên CB Giám sát

17 Đỗ Thị Bích Ngọc Sinh học THPT Nguyễn Trãi CB Giám sát

18 Đoàn Đức Vũ Toán Phổ thông Hermann Gmeiner CB Giám sát

19 Trần Viết Tường Toán THPT Ngũ Hành Sơn CB Giám sát

20 Lưu Nguyễn Hồng Anh Tiếng Anh THPT Ngô Quyền CB Giám sát

21 Lê Thị Thủy Tiếng Anh THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Giám sát

22 Mai Thị Kiều Hương Tiếng Anh THPT Ngô Quyền CB Giám sát

23 Nguyễn Thị Xuân Mai Toán THPT Ngô Quyền CB Giám sát

24 Lê Thị Thúy Liễu Tổ trưởng THCS Lê Độ CB Giám sát

25 Nguyễn Thị Xuân Huyên Tiếng Anh THCS Lê Độ CB Giám sát

26 Trần Văn Quý Vật lý THPT Thanh Khê CB Giám sát

27 Phạm Thị Thu Huyền Ngữ văn THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Giám sát

28 Cao Trung Kiên Thể dục THPT Thanh Khê CB Giám sát

29 Đỗ Thị Ánh Vi Ngữ văn THCS Nguyễn Chí Thanh CB Giám sát

30 Lê Thị Yến Ni Toán THCS Nguyễn Chí Thanh CB Giám sát

31 Nguyễn Thánh Trâm Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn CB Giám sát

32 Trần Tú Thể dục THPT chuyên Lê Quý Đôn CB Giám sát
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33 Lữ Hải Đình Sinh học THPT Ông Ích Khiêm CB Giám sát

34 Nguyễn Dương Thị Thái Uyên Thể dục THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Giám sát

35 Trần Quốc Quân Thể dục THPT Thái Phiên CB Coi thi

36 Lê Thị Ngọc Loan Tin học Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

37 Mai Thị Dung Hóa học THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

38 Trương Đắc Định Hóa học Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

39 Châu Hoa Thanh Tiếng Anh Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

40 Lê Thị Thu Mỹ Tiếng Anh Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

41 Lê Thị Kim Tùng Sinh học Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

42 Bùi Thị Phương Dung Thể dục Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

43 Ngô Bùi Cẩm Hiền Tiếng Anh Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

44 Lê Thị Phương Thanh Ngữ văn THCS Nguyễn Văn Linh (CL) CB Coi thi

45 Nguyễn Thị Trâm Anh Ngữ văn THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

46 Nguyễn Phương Loan Vật lý THPT Thái Phiên CB Coi thi

47 Nguyễn Văn Hàng Ngữ văn THPT Thái Phiên CB Coi thi

48 Nguyễn Huyền Trang Ngữ văn Phổ thông Hermann Gmeiner CB Coi thi

49 Nguyễn Thị Vân Anh GDCD THPT Thái Phiên CB Coi thi

50 Nguyễn Tấn Duy Toán THPT Thái Phiên CB Coi thi

51 Nguyễn Thị Thủy Địa lý THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

52 Huỳnh Quang Vũ Tin học THPT Ngô Quyền CB Coi thi

53 Nguyễn Thị Kim Thoa Tiếng Anh THPT Ngô Quyền CB Coi thi

54 Lê Đức Ánh Thể dục THPT Ngô Quyền CB Coi thi

55 Lê Trần Nguyệt Vi Vật lý THPT Thái Phiên CB Coi thi

56 Đỗ Thị Bảo Quyên Tiếng Anh THCS Nguyễn Văn Linh (CL) CB Coi thi

57 Trần Khánh Thanh Hà Ngữ văn THPT Ngô Quyền CB Coi thi

58 Trần Nguyễn Thùy Trang Ngữ văn THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

59 Trương Minh Nguyệt Sinh học THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Coi thi

60 Đinh Công Viên Vật lý THPT Cẩm Lệ CB Coi thi

61 Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý THPT Ngô Quyền CB Coi thi

62 Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ trưởng THPT Ngô Quyền CB Coi thi

63 Lê Thị Hương Ngữ văn THPT Thanh Khê CB Coi thi

64 Nguyễn Thị Lệ Hằng Vật lý THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

65 Vũ Thị Tường Minh Toán THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Coi thi

66 Võ Thị Xuân Hương Tin học THCS Lê Độ CB Coi thi

67 Lê Thị Lành GDCD THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Coi thi

68 Nguyễn Thị Phượng GDCD THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

69 Lê Văn Hường Toán THCS Lê Độ CB Coi thi

70 Nguyễn Đăng Phương Niệm Toán THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Coi thi

71 Thái Thị Minh Nguyệt Vật lý THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Coi thi

72 Nguyễn Thị Huyền Trang Vật lý THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi



73 Hoàng Trọng Nghĩa Tổ trưởng THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Coi thi

74 Bùi Văn Nam Hóa học THCS Nguyễn Chí Thanh CB Coi thi

75 Trần Vinh An Tin học THCS Nguyễn Chí Thanh CB Coi thi

76 Thái Thùy Linh Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn CB Coi thi

77 Tăng Thị Tình Sinh học THCS&THPT Nguyễn Khuyến CB Coi thi

78 Nguyễn Thị Loan Tổ trưởng THCS Nguyễn Chí Thanh CB Coi thi

79 Phan Thục Chi Toán THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

80 Lê Thị Dung Địa lý THPT Tôn Thất Tùng CB Coi thi

81 Lê Văn Hoàng Hóa học THPT chuyên Lê Quý Đôn CB Coi thi

82 Hồ Thị Thế Hoài Lịch sử THCS Lê Độ CB Coi thi

83 Phù Quốc Như Khuê Tiếng Anh THCS Nguyễn Chí Thanh CB Coi thi

84 Bùi Thị Hồng Cam Hóa học THCS Nguyễn Chí Thanh CB Coi thi

85 Lê Đoan Thy Toán THCS Nguyễn Chí Thanh CB Coi thi

86 Ngô Văn Khánh Hóa học THPT Võ Chí Công CB Coi thi

87 Lê Thị Anh Tuyến Tiếng Anh THCS Huỳnh Thúc Kháng CB Coi thi

88 Nguyễn Thị Lan Sinh học THCS Lê Độ CB Coi thi

89 Lê Công Lộc Thể dục THPT Võ Chí Công CB Coi thi

90 Phạm Quang Thiệp Thể dục THPT Võ Chí Công CB Coi thi

Danh sách này có 90 cán bộ, giáo viên.


